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KẾ HOẠCH 

Thực hiện và duy trì Tiêu chí về y tế (tiêu chí 15), chỉ tiêu 17.6, 17.8 thuộc tiêu 

chí 17 (Môi trường và ATTP) gắn với xây dựng  

Nông thôn mới năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định 1980/QĐ-TTg, ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết 

định số 4758/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về 

việc ban hành Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020; 

Quyết định số 4667/QĐ - BYT, ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ 

tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2020; Quyết định số 1715/QĐ-

UBND, ngày 11/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Bộ 

tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018 - 2020, 

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà xây dựng kế hoạch thực hiện và duy trì tiêu 

chí về y tế (tiêu chí 15), chỉ tiêu 17.6, 17.8 thuộc tiêu chí 17 (vệ sinh môi trường) 

gắn liền với tiêu chí xây dựng Nông thôn mới năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: Xây dựng, củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế tuyến 

xã, phường, thị trấn (gọi chung là y tế xã); nâng cao nhận thức của cộng đồng về 

công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch, bệnh, bảo vệ môi trường; triển 

khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, nâng cao chất lượng 

trong chăm sóc sức khỏe ban đầu và chất lượng dân số; đảm bảo cơ sở vật chất, 

trang thiết bị, nhân lực tại Trạm Y tế (TYT); thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm 

y tế tại các TYT xã trong lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, cung cấp dịch vụ y tế cơ 

bản đảm bảo chất lượng đến tận người dân trên địa bàn huyện Bắc Hà. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- 19/19 xã, thị trấn duy trì tốt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã. 

- Duy trì 12 xã đã đạt tiêu chí 15 Nông thôn mới. 

- Duy trì 09 xã hoàn thành chỉ tiêu 17.6 và 08 xã hoàn thành chỉ tiêu 17.8 

thuộc tiêu chí 17 (Môi trường và ATTP); Xây dựng và hoàn thành mới 01 xã. 

II. NỘI DUNG  

1. Xây dựng và duy trì xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế theo Quyết định 

số 4667/QĐ - BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế: Duy trì 19/19 xã đã đạt Bộ tiêu 

chí quốc gia về y tế theo Quyết định số 4667/QĐ - BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y 

tế. 

2. Xã đạt tiêu chí 15 Nông thôn mới: Duy trì 12 xã, thị trấn đã đạt tiêu chí 

15: Bảo Nhai, Cốc Ly, Na Hối, Cốc Lầu, Tà Chải, Bản Cái, Nậm Khánh, Nậm 
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Lúc, Nậm Mòn, Bản Phố, Tả Củ Tỷ và Nậm Đét. Phấn đấu năm 2021, 01 xã Bản 

Liền hoàn thành tiêu chí 15 - Y tế, bao gồm các nội dung: 

- 15.1 Tỷ lệ người dân tham gia BHYT (≥85%). 

- 15.2 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã theo Quyết định 4667/QĐ - 

BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế. 

- 15.3 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (≤26,7%). 

3. Xây dựng và duy trì chỉ tiêu 17.6 và 17.8 thuộc tiêu chí 17 (vệ sinh 

môi trường): 09 xã duy trì tốt chỉ tiêu 17.6 - tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu, nhà 

tắm, bề chứa nước HVS và đảm bảo 3 sạch gồm: Bảo Nhai, Na Hối, Nậm Lúc, Tà 

Chải, Nậm Mòn, Bản Cái, Bản Phố, Nậm Khánh và Nậm Đét; 08 xã duy trì tốt chỉ 

tiêu 17.8 - Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở SX, KD thực phẩm tuân thủ các quy định về 

ATTP gồm: Bảo Nhai, Na Hối, Nậm Lúc, Tà Chải, Cốc Lầu, Nậm Mòn, Bản Phố 

và Nậm Đét. Phấn đấu năm 2021, 01 xã Bản Liền hoàn thành chỉ tiêu 17.6 và 17.8 

thuộc tiêu chí 17 (vệ sinh môi trường). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND&UBND 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế tham mưu UBND huyện chỉ đạo tổ chức và triển 

khai, thực hiện kế hoạch xây dựng và duy trì xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã gắn 

với Tiêu chí 15 (Tiêu chí Y tế), chỉ tiêu 17.6, 17.8 thuộc Tiêu chí 17 (Tiêu chí Môi 

trường và an toàn thực phẩm) gắn với xây dựng Nông thôn mới năm 2021. 

- Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị y tế và các ngành liên quan thường xuyên 

giám sát hỗ trợ, kiểm tra, tiến độ thực hiện tại các xã.  

- Trực tiếp chỉ đạo các xã thực hiện tiêu chí 1: Chỉ đạo và điều hành công tác 

chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

2. Trung tâm Y tế  

- Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo CSSKND huyện, có trách nhiệm 

phối hợp với các đơn vị y tế, các ngành liên quan tham mưu UBND huyện trong 

việc xây dựng, tổ chức và triển khai, thực hiện xây dựng và duy trì xã đạt Bộ tiêu 

chí quốc gia về y tế xã gắn với Tiêu chí 15 (Tiêu chí Y tế), chỉ tiêu 17.6, 17.8 thuộc 

Tiêu chí 17 (Tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm) gắn với xây dựng Nông 

thôn mới năm 2021. 

- Chủ động phối hợp với các ban, ngành thành viên của Ban chỉ đạo 

CSSKND thường xuyên giám sát, hỗ trợ, đôn đốc, kiểm tra, tiến độ thực hiện tại 

các xã và định kỳ tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện về UBND huyện qua Văn 

phòng HĐND&UBND huyện. 

-  Trực tiếp chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn cho các xã thực hiện Tiêu chí sau 

trong Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã. 

+ Tiêu chí 2: Từ chỉ tiêu 03 đến 06; 

+ Tiêu chí 3: Từ chỉ tiêu 07 đến 12; 

+ Tiêu chí 4: Từ chỉ tiêu 13  đến 18;  

+ Tiêu chí 5: Từ chỉ tiêu 19 đến 22; 
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+ Tiêu chí 6: Từ chỉ tiêu 23 đến 28; 

+ Tiêu chí 8: Từ chỉ tiêu 34 đến 40; 

+ Tiêu chí 9: Từ chỉ tiêu 41 đến 44; 

+ Tiêu chí 10: Từ chỉ tiêu 45 đến 46. 

-  Trực tiếp chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn cho các các xã thực hiện Chỉ tiêu 

17.6 và 17.8 thuộc tiêu chí 17 (Môi trường và ATTP).  

3. Bệnh viện Đa khoa huyện 

 - Phối hợp với Trung tâm Y tế, các ngành liên quan chỉ đạo, giám sát các 

hoạt động triển khai thực hiện tiêu chí quốc gia về y tế xã; đặc biệt quan tâm, hỗ 

trợ công tác khám, chữa bệnh tại các Trạm Y tế xã, thị trấn thực hiện đúng quy chế 

khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế. 

- Đào tạo, tập huấn và nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế xã, thị 

trấn. Phấn đấu 19/19 Trạm Y tế xã, thị trấn có khả năng thực hiện >50% các dịch 

vụ kỹ thuật có trong danh mục phân tuyến kỹ thuật đối với Trạm Y tế xã, thị trấn. 

- Phụ trách các Tiêu chí sau: 

+ Tiêu chí 4: Chỉ tiêu 14, 15; 

+ Tiêu chí 7: Từ chỉ tiêu 29 đến 33; 

+ Tiêu chí 5: Phụ trách chỉ tiêu 22. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Tham mưu đảm bảo kinh phí xây dựng và duy trì xã đạt Bộ tiêu chí quốc 

gia về y tế xã gắn với tiêu chí 15, chỉ tiêu 17.6, 17.8 thuộc Tiêu chí 17 Nông thôn 

mới năm 2021, trình UBND huyện phê duyệt. Kiểm tra việc quản lý và sử dụng 

kinh phí theo quy định của Nhà nước. 

- Tham mưu UBND huyện cân đối và bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng, bổ 

sung các hạng mục về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho các xã. 

- Tham gia giám sát việc thực hiện Tiêu chí 5 về Tài chính - Kế hoạch. 

5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

- Phối hợp với các đơn vị y tế, các ngành liên quan tham mưu UBND huyện 

chỉ đạo thực hiện xây dựng và duy trì xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã gắn với 

tiêu chí 15, chỉ tiêu 17.6, 17.8 thuộc Tiêu chí 17 Nông thôn mới năm 2021. 

- Trực tiếp chỉ đạo, giám sát, kiểm tra các xã trong việc thực hiện đảm bảo 

nguồn nước sinh hoạt đạt tiêu chuẩn vệ sinh quy định theo Chỉ tiêu 11 tại Tiêu chí 

3 và Chỉ tiêu 28 tại tiêu chí 6; triển khai tốt các hoạt động đảm bảo ATVSTP, phối 

hợp kiểm tra, giám sát ATVSTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo 

Chỉ tiêu 30 tại Tiêu chí 6 và Chỉ tiêu 17.6, 17.8 thuộc Tiêu chí 17 Vệ sinh môi 

trường và An toàn thực phẩm. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ động phối hợp với ngành y tế và các ngành chức năng liên quan xây 

dựng kế hoạch và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Bộ tiêu chí 
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Quốc gia về y tế xã, vai trò, trách nhiệm của các cấp lãnh đạo và người dân trong 

chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ. 

- Phối hợp với ngành y tế và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện triển khai 

Chương trình phối hợp hoạt động đẩy mạnh chăm sóc và BVSKND trong phong 

trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Lồng ghép hoạt động xây 

dựng "Làng văn hóa sức khoẻ" với thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã. 

- Chỉ đạo và hỗ trợ các xã thực hiện tiêu chí 10 (Chỉ tiêu 45 và 46) về truyền 

thông giáo dục sức khỏe. 

7. Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức mạng lưới truyền thanh ở các xã đến toàn bộ 

các thôn bản trong toàn huyện làm phương tiện tuyên truyền mọi mặt công tác tại 

cộng đồng trong đó có truyền thông giáo dục sức khoẻ. Hỗ trợ về điều kiện, 

phương tiện cho công tác giáo dục sức khoẻ tại cơ sở. 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tham gia chỉ đạo và giám sát các 

xã trong việc thực hiện đồng phụ trách Tiêu chí 10 (Chỉ tiêu 45 và 46) về truyền 

thông giáo dục sức khỏe. 

8. Bảo hiểm xã hội huyện: Thực hiện cấp thẻ BHYT cho các đối tượng và 

đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh. 

Phối hợp chạt chẽ với Phòng Lao động, Thương binh - Xã hội huyện tổng hợp và 

đẩy nhanh tiến độ việc in và cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được hưởng BHYT 

hàng năm trong việc cấp mới và cấp bổ sung khi đổi thẻ BHYT. Tăng cường 

truyền thông vận động người dân tích cực tham gia BHYT tự nguyện tiến tới 

BHYT toàn dân nhằm duy trì tốt chỉ tiêu 15.1 “Tỷ lệ người dân tham gia    BHYT 

≥ 85%”. 

9. Phòng Lao động, Thương binh - Xã hội: Rà soát việc cấp thẻ BHYT 

cho các đối tượng được phân cấp quản lý để đảm bảo không sót đối tượng và tránh 

trùng lặp thẻ BHYT. Phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội huyện tổng hợp danh 

sách đối tượng được hưởng và đẩy nhanh tiến độ việc in và cấp thẻ BHYT cho các 

đối tượng được hưởng hàng năm trong việc cấp mới và cấp bổ sung khi đổi thẻ. 

10. Phòng Kinh tế và Hạ tầng  

- Tham mưu, đề xuất UBND huyện chỉ đạo thực hiện đảm bảo chỉ tiêu của 

Tiêu chí 3 về cơ sở hạ tầng. Tham gia chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các công 

trình được xây dựng và sử dụng, bảo quản về cơ sở hạ tầng tại các Trạm y tế. 

- Trực tiếp chỉ đạo, giám sát kiểm tra các xã trong việc thực hiện, triển khai 

tốt các hoạt động đảm bảo ATVSTP, phối hợp kiểm tra, giám sát ATVSTP tại các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo Chỉ tiêu 30 tại Tiêu chí 6 và Chỉ tiêu 

17.8 thuộc Tiêu chí 17 Vệ sinh môi trường và An toàn thực phẩm. 

 11. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Có trách nhiệm tăng cường công 

tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các xã trong việc thực hiện quản lý quỹ đất của các 

Trạm, các chỉ tiêu về đạt tiêu chuẩn về môi trường theo các chỉ tiêu 11 tại Tiêu chí 

3 (thu gom và xử lý chất thải y tế theo quy định). 
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- Phối hợp với Trung tâm Y tế chỉ đạo các xã thực hiên tốt chỉ tiêu 17.6, 17.8 

của tiêu chí 17 về Môi trường và ATVSTP. 

12. Đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể, các ngành thành viên BCĐ huyện 

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành, đoàn thể mình, có văn bản chỉ đạo 

theo ngành dọc xuống cơ sở tham gia phối hợp với ngành y tế thực hiện công tác chăm 

sóc sức khoẻ nhân dân và thực hiện duy trì xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã gắn 

với tiêu chí 15, chỉ tiêu 17.6, 17.8 thuộc Tiêu chí 17 Nông thôn mới năm 2021. 

- Đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở 

khu dân cư gắn với việc thực hiện tiêu chí về Y tế. Vận động nhân dân tích cực 

hưởng ứng, tham gia các hoạt động chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh môi trường, đóng 

góp nguồn lực để thực hiện tiêu chí về Y tế. 

13. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tham mưu cho Đảng uỷ, HĐND các xã, thị trấn đưa nội dung và thực hiện 

duy trì xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã gắn với tiêu chí 15, chỉ tiêu 17.6, 17.8 

thuộc Tiêu chí 17 Nông thôn mới năm 2021 vào Nghị quyết điều hành phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương.  

- Kiện toàn, duy trì hoạt động của Ban Chăm sóc sức khoẻ nhân dân; xây 

dựng kế hoạch thực hiện và duy trì xã đạt tiêu chí y tế, chỉ tiêu 17.6, 17.8 thuộc 

tiêu chí 17 gắn với tiêu chí Nông thôn mới năm 2021; Chỉ đạo các ban, ngành đoàn 

thể và nhân dân tổ chức thực hiện Kế hoạch. 

- Bố trí, đầu tư kinh phí, huy động các nguồn lực đảm bảo thực hiện xây 

dựng và duy trì xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã gắn với Tiêu chí 15, chỉ tiêu 

17.6, 17.8 thuộc tiêu chí 17 gắn với Nông thôn mới. Tăng cường công tác, kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện và định kỳ 6, 9, 12 tháng báo cáo tiến độ về UBND 

huyện. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện về kết quả thực hiện. 
 

Trên đây là kế hoạch thực hiện và duy trì tiêu chí về y tế (tiêu chí 15), chỉ tiêu 

17.6, 17.8 thuộc tiêu chí 17 (vệ sinh môi trường) gắn liền với 19 tiêu chí xây dựng 

Nông thôn mới năm 2021. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể 

huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.  
 

  Nơi nhận: 
- TT BCĐ CSSKND của tỉnh;  

- TT HU, HĐND, UBND huyện;                   

- Thành viên BCĐ CSSKND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VP, TTYT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Khoa 
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